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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN 

FLY TO SKY 

Số: 13-TB/CFC-24/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

 
Gia Lai, ngày 06 tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Thống kê khoản các khoản nhận ủng hộ (hiện kim) đợt 3 

Đợt vận động: Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2024 

Thời gian thống kê: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024 

 

STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

1  
Nguyen Phuong 

Anh 
20,000 K-29115C-174 

Chuyển khoản 

MB Bank 01/7 
 

2  Thach Hai Dang 20,000 K-29115C-354 
Chuyển khoản 

MB Bank 02/7 
 

3  
Nguyen Thi Anh 

Hong 
10,000 K-29115C-530 

Chuyển khoản 

MB Bank 02/7 
 

4  Thach Hai Dang 10,000 K-29115C-424 
Chuyển khoản 

MB Bank 02/7 
 

5  
Le Ngoc Tram 

Anh 
10,000 K-29115C-224 

Chuyển khoản 

MB Bank 03/7 
 

6  Bui Hoang Hai 55,555 K-29115C-778 
Chuyển khoản 

MB Bank 03/7 
 

7  
Nguyen Ngoc 

Thao My 
50,000 K-29115C-639 

Chuyển khoản 

MB Bank 03/7 
 

8  
Vuong Nu Ha 

Thu 
50,000 K-29115C-446 

Chuyển khoản 

MB Bank 03/7 
 

9  
Trần Giai 

Nghiêm 
10,000 K-29115C-507 

Chuyển khoản 

Momo 03/7 
 

10  
Bùi Ngọc Minh 

Tuệ 
10,000 K-29115C-333 

Chuyển khoản 

MB Bank 05/7 
 

11  
Bui Ngoc Minh 

Tue 
10,000 K-29115C-167 

Chuyển khoản 

MB Bank 05/7 
 

12  
Ho Kieu To 

Quyen 
50,000 K-29115C-489 

Chuyển khoản 

MB Bank 07/7 
 

13  Nguyễn Như Ý 10,000 K-29115C-824 
Chuyển khoản 

Momo 07/7 
 

14  
Nguyễn Thị 

Thảo My 
6,000 K-29115C-661 

Chuyển khoản 

Momo 08/7 
 

15  Nguyễn Thị Ánh 10,000 K-29115C-233 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Ngọc Momo 08/7 

16  Bui Anh Thu 20,000 K-29115C-350 
Chuyển khoản 

MB Bank 09/7 
 

17  
Tran Bich Thuy 

Lan Anh 
10,000 K-29115C-284 

Chuyển khoản 

MB Bank 09/7 
 

18  
Nguyen Thanh 

Thuy An 
10,000 K-29115C-040 

Chuyển khoản 

MB Bank 10/7 
 

19  
Bùi Trần Tường 

Vy 
10,000 K-29115C-820 

Chuyển khoản 

Momo 10/7 
 

20  Ngo Thuy Linh 10,000 K-29115C-117 
Chuyển khoản 

Momo 12/7 
 

21  
Huynh Thi 

Phuong Thao 
10,000 K-29115C-860 

Chuyển khoản 

MB Bank 13/7 
 

22  
Nguyen Phuong 

Linh 
5,000 K-29115C-323 

Chuyển khoản 

MB Bank 13/7 
 

23  
Nguyễn Thị 

Thanh Trâm 
10,000 K-29115C-216 

Chuyển khoản 

Momo 13/7 
 

24  Dang Thi Hien 10,000 K-29115C-256 
Chuyển khoản 

MB Bank 14/7 
 

25  Tran Thanh Dat 10,000 K-29115C-270 
Chuyển khoản 

MB Bank 14/7 
 

26  
Huynh Gia 

Khanh 
20,000 K-29115C-041 

Chuyển khoản 

MB Bank 15/7 
 

27  
Bui Chau Nha 

Uyen 
10,000 K-29115C-083 

Chuyển khoản 

MB Bank 15/7 
 

28  
Nguyen Thi Anh 

Ngoc 
10,000 K-29115C-277 

Chuyển khoản 

MB Bank 15/7 
 

29  
Pham Thanh 

Ngan 
10,000 K-29115C-240 

Chuyển khoản 

MB Bank 15/7 
 

30  
Pham Trung 

Luyen 
10,000 K-29115C-799 

Chuyển khoản 

MB Bank 15/7 
 

31  
Nguyễn Văn 

Quang 
10,000 K-29115C-803 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

32  
Đinh Nguyễn 

Anh Thư 
10,000 K-29115C-250 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

33  
Lê Nguyễn 

Tuyết Hương 
20,000 K-29115C-812 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

34  
Trần Thị Diễm 

Quỳnh 
10,000 K-29115C-361 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

35  Trần Trang Thi 10,000 K-29115C-902 
Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

36  Phan Võ Phi 9,999 K-29115C-208 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Bảo Momo 15/7 

37  
Nguyễn Trọng 

Mạnh 
10,000 K-29115C-562 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

38  
Trần Như 

Quỳnh 
10,000 K-29115C-173 

Chuyển khoản 

Momo 15/7 
 

39  
Le Thi Thanh 

Thao 
10,000 K-29115C-614 

Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

40  
Chu Vu Minh 

Anh 
10,000 K-29115C-939 

Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

41  
Nguyen Thi Mai 

Trinh 
5,000 K-29115C-667 

Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

42  Trinh Ngoc Anh 20,000 K-29115C-267 
Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

43  Ma Ngoc Tram 10,000 K-29115C-040 
Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

44  Tran Thai Toan 10,898 K-29115C-671 
Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

45  
Nguyen Luong 

Gia Bao 
10,000 K-29115C-221 

Chuyển khoản 

MB Bank 16/7 
 

46  Le Quang Huy 10,000 K-29115C-400 
Chuyển khoản 

MB Bank 17/7 
 

47  
Truong Ngo 

Phuong Uyen 
20,000 K-29115C-072 

Chuyển khoản 

MB Bank 17/7 
 

48  
Vu Hoang Lan 

Phuong 
20,000 K-29115C-529 

Chuyển khoản 

MB Bank 17/7 
 

49  
Phan Thi Yen 

Nhi 
10,000 K-29115C-605 

Chuyển khoản 

MB Bank 17/7 
 

50  Võ Hữu Hào 15,000 K-29115C-361 
Chuyển khoản 

Momo 16/7 
 

51  
Nguyễn Hoàng 

Việt 
10,000 K-29115C-385 

Chuyển khoản 

Momo 17/7 
 

52  
Nguyễn Thanh 

Phương 
15,000 K-29115C-452 

Chuyển khoản 

Momo 17/7 
 

53  
Nguyễn Tấn 

Trong 
10,000 K-29115C-651 

Chuyển khoản 

Momo 17/7 
 

54  Ngô Khánh Linh 10,000 K-29115C-146 
Chuyển khoản 

Momo 17/7 
 

55  Hoang Boi Chau 10,000 K-29115C-220 
Chuyển khoản 

Momo 18/7 
 

56  
Nguyen Thi 

Minh Thi 
10,000 K-29115C-573 

Chuyển khoản 

Momo 19/7 
 

57  Le Nhu Ngoc 4,000 K-29115C-465 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Momo 20/7 

58  
Do Tran Anh 

Nguyen 
10,000 K-29115C-041 

Chuyển khoản 

Momo 20/7 
 

59  
Nguyễn Nhã 

Trang 
10,000 K-29115C-877 

Chuyển khoản 

Momo 20/7 
 

60  Lê Vân Hà 5,000 K-29115C-547 
Chuyển khoản 

Momo 20/7 
 

61  
Nguyễn Đặng 

Thảo Vy 
20,000 K-29115C-493 

Chuyển khoản 

Momo 20/7 
 

62  
Nguyen Ha 

Phuong 
30,000 K-29115C-608 

Chuyển khoản 

Momo 22/7 
 

63  
Ngô Cao 

Nguyên 
5,000 K-29115C-771 

Chuyển khoản 

Momo 22/7 
 

64  
Nguyễn Thị 

Cẩm Chi 
10,000 K-29115C-791 

Chuyển khoản 

Momo 22/7 
 

65  
Truong Dang 

Khoa 
5,000 K-29115C-892 

Chuyển khoản 

Momo 23/7 
 

66  Lieu Hoai Phuc 20,000 K-29115C-802 
Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

67  
Tran Nguyen 

Gia Han 
5,000 K-29115C-031 

Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

68  
Nguyen Ngoc 

Tuyet Anh 
10,000 K-29115C-039 

Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

69  
Nguyen Tan 

Giau 
20,000 K-29115C-330 

Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

70  
Vương Nguyễn 

Hồng Ngọc 
10,000 K-29115C-170 

Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

71  
Ngo Hoang Gia 

Han 
50,000 K-29115C-248 

Chuyển khoản 

MB Bank 25/7 
 

72  
Phạm Khổng 

Sơn Thanh 
10,000 K-29115C-905 

Chuyển khoản 

Momo 25/7 
 

73  
Nguyễn Đặng 

Tường Vy 
30,000 K-29115C-073 

Chuyển khoản 

Momo 25/7 
 

74  
Nguyễn Lê 

Hoàng Lam 
10,000 K-29115C-984 

Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

75  
Nguyễn Nhất 

Khải 
10,000 K-29115C-106 

Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

76  
Nguyen Ngoc 

Anh 
10,000 K-29115C-126 

Chuyển khoản 

MB Bank 27/7 
 

77  
Pham Truc Ngoc 

Nhi 
20,000 K-29115C-502 

Chuyển khoản 

MB Bank 27/7 
 

78  Nguyen The 10,000 K-29115C-505 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Quang MB Bank 27/7 

79  
Nguyen Khanh 

Ngan 
10,000 K-29115C-105 

Chuyển khoản 

MB Bank 28/7 
 

80  Lam Thuc Doan 10,000 K-29115C-123 
Chuyển khoản 

MB Bank 28/7 
 

81  
On Thuy Van 

Trang 
20,000 K-29115C-609 

Chuyển khoản 

MB Bank 28/7 
 

82  
Le Ngoc Khanh 

Nhu 
10,000 K-29115C-001 

Chuyển khoản 

MB Bank 28/7 
 

83  
Ngoc Ngoc 

Nguyen 
100,000 K-29115C-278 

Chuyển khoản 

MB Bank 30/7 
 

84  
Thạch Phúc 

Khang 
10,000 K-29115C-940 

Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

85  
Phạm Ngô Bảo 

Ngân 
10,000 K-29115C-782 

Chuyển khoản 

Momo 01/7 
 

86  
Đỗ Thị Mộng 

Huyên 
10,000 K-29115C-568 

Chuyển khoản 

Momo 02/7 
 

87  
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
10,000 K-29115C-318 

Chuyển khoản 

Momo 03/7 
 

88  Trần Nguyên Vũ 10,000 K-29115C-243 
Chuyển khoản 

Momo 07/7 
 

89  
Vũ Nguyễn Vân 

Khánh 
10,000 K-29115C-866 

Chuyển khoản 

Momo 08/7 
 

90  
Nguyễn Lê 

Băng Tâm 
10,000 K-29115C-063 

Chuyển khoản 

Momo 09/7 
 

91  
Lê Ngô Hồng 

Loan 
5,000 K-29115C-251 

Chuyển khoản 

Momo 08/7 
 

92  
Phan Minh 

Phương Lam 
10,000 K-29115C-868 

Chuyển khoản 

Momo 20/7 
 

93  
Phan Như 

Quỳnh 
10,000 K-29115C-546 

Chuyển khoản 

Momo 24/7 
 

94  
Nguyễn Ngọc 

Bảo Trâm 
10,000 K-29115C-211 

Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

95  Lình Trung Hải 10,000 K-29115C-111 
Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

96  
Nguyễn Nhất 

Khải 
10,000 K-29115C-106 

Chuyển khoản 

Momo 26/7 
 

97  
Nguyễn Khánh 

Ngân 
10,000 K-29115C-988 

Chuyển khoản 

MB Bank 28/7 
 

98  Liêu Hoài Phúc 20,000 K-29115C-222 
Chuyển khoản 

MB Bank 24/7 
 

99  Thái Phan Ngọc 10,000 K-29115C-968 Chuyển khoản  
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STT Họ và Tên 
Số tiền ủng 

hộ 

Mã giao dịch 

nội bộ 
Hình thức 

Ghi 

chú 

Diệu Momo 29/7 

100  
Trần Thị Thiên 

Thiên 
10,000 K-29115C-114 

Chuyển khoản 

Momo 29/7 
 

101  
Hoàng Vĩnh 

Uyên Thi 
10,000 K-29115C-891 

Chuyển khoản 

Momo 29/7 
 

 TỔNG 1,456,000 (ĐVT: đồng)   

 

Hội đồng Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm từ 

thiện Fly To Sky gửi Giấy chứng nhận ủng hộ đến quý mạnh thường quân, nhà hảo 

tâm trong thời gian sớm nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chủ nhiệm Nhóm (Để B/c); 

- Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ 

từ thiện Fly To Sky; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính 

(VPBCNT); 

- Đăng Website; 

- Lưu: VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Võ Vĩnh Khang 

Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky 

 


